	
	



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

ĐỀ 01
Câu 1. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có sắp xếp như sau: 
– A – T – G – X – T – A – G – T – 
Đoạn mạch còn lại bổ sung với đoạn mạch trên là


A.  – U – A – X – G – A – T – X – A – 
B.  – T – A – X – G – A – T – X – A – 


C.  – T – A – X – G – A – T – G – T – 
D.  – A – T – G – X – T – A – G – T – 
Câu 2. Trong quá trình tổng hợp ARN, các nuclêôtit của môi trường nội bào đến liên kết với mạch khuôn theo nguyên tắc


A. A liên kết với T và ngược lại, G liên kết với X và ngược lại.


B. A liên kết với G và ngược lại, U liên kết với X và ngược lại.


C. G liên kết với X và ngược lại, U liên kết với A, T liên kết với A.
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D. A liên kết với T, U liên kết với A, G liên kết với X và ngược lại.

Câu 3. Sơ đồ sau mô tả một phần của phân tử ADN. Có bao nhiêu liên kết hiđrô được hình thành giữa hai mạch đơn của đoạn ADN này? 

A. 11.
B. 9.


C. 8.
D. 4.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây về sự bắt cặp giữa các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung là không đúng?


A. Ađênin có thể bắt cặp với timin hoặc uraxin.


B. Timin có thể bắt cặp với ađênin hoặc uraxin. 

C. Guanin chỉ bắt cặp với xitôzin.


D. Uraxin chỉ bắt cặp với ađênin.

Câu 5. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình tổng hợp prôtêin?


A. mARN.
B. tARN.
C. ADN.
D. Ribôxôm.

Câu 6. Ở ruồi giấm, tế bào có 4 cặp NST (kí hiệu: I, II, III, IV). Người ta quan sát thấy trong tế bào số lượng NST từng cặp như sau:
	
	I
	II
	III
	IV

	Số lượng NST
	2
	2
	2
	1


Dạng đột biến của tế bào này là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7. Cho sơ đồ mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST: ABCDEFGH → ADCBEFGH (các chữ cái biểu thị các gen trên NST). Đó là dạng đột biến


A. mất đoạn.
B. đảo đoạn.
C. lặp đoạn.
D. chuyển đoạn.

Câu 8. Bệnh Tơcnơ ở người là do


A. mất một NST thường.

B. mất một NST giới tính X ở phôi nữ.

C. mất một NST giới tính Y.
D. mất một NST giới tính X ở phôi nam.

Câu 9. Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do


A. đột biến gen lặn trên NST thường.
B. đột biến gen trội trên NST thường.

C. đột biến gen lặn trên NST giới tính.
D. đột biến gen trội trên NST giới tính.

Câu 10. Củ cải có bộ NST bình thường 
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. Trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể


A. dị bội 
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B. tam bội (3n).
C. tứ bội (4n).
D. dị bội 
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Câu 11. Nói bệnh mù màu, bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới có đúng không?


A. Không đúng vì nữ cũng biểu hiện bệnh.
B. Đúng vì nữ không bao giờ mắc bệnh.

C. Đúng vì gen gây bệnh tồn tại trên X.
D. Đúng vì gen gây bệnh chỉ truyền cho con trai.

Câu 12. Dạng đột biến gen thường gặp là


A. thay thế axit amin này bằng axit amin khác.


B. mất đoạn, lặp đoạn và chuyển đoạn.


C. mất, thêm, thay thế, đảo vị trí của cặp nuclêôtit.


D. đảo vị trí của các gen cho nhau. 

Câu 13. Đột biến thể đa bội là


A. hiện tượng tế bào sinh dưỡng có số lượng NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).


B. tế bào sinh dưỡng có 
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 NST. 

C. giao tử có số lượng NST là 2n.


D. hợp tử có 
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 NST 
Câu 14. Ở người, thể dị bội có ba NST 21 sẽ gây ra


A. bệnh ung thư máu.

B. hội chứng Đao.


C. hội chứng mèo kêu.

D. hội chứng Claiphentơ.

Câu 15. Yếu tố nào sau đây quyết định giới tính của thai nhi?


A. nhóm máu của bố.

B. nhiễm sắc thể của bố.


C. nhóm máu của mẹ.

D. nhiễm sắc thể của mẹ.

Câu 10. Hình dưới đây cho thấy trình tự bình thường của các gen trong một NST.

[image: image10.png]a0aaas=s<aophRDED




Nhiễm sắc thể nào sau đây là kết quả của sự đứt đoạn xảy ra trên nhiễm sắc thể trên? 
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Câu 17. Bệnh bạch tạng là do


A. đột biến gen trội thành gen lặn.
B. đột biến gen lặn thành gen trội.

C. đột biến cấu trúc NST.

D. đột biến số lượng NST.

Câu 18. Nếu bố và mẹ có nhóm máu A và B thì nhóm máu có thể có của con cặp vợ chồng này là 

A. chỉ AB.
B. A, B, AB và O.
C. A và B.
D. A, B và AB.

Câu 19. Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?


A. Cây rau mác khi chuyển từ môi trường cạn xuống môi trường nước thì có thêm lá hình bản dài.


B. Con tắc kè hoa đổi màu theo nền môi trường.


C. Sâu rau có màu xanh như lá rau.


D. Một số loài thú ở xứ lạnh về mùa đông có bộ lông dày màu trắng, về mùa hè lông thưa hơn và chuyển sang màu vàng hoặc xám.

Câu 20. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về thường biến?


A. Biến đổi kiểu hình do kiểu gen khác nhau.


B. Biến đổi kiểu hình, không liên quan đến kiểu gen. 
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C. Biến đổi kiểu hình thông qua quá trình giao phối.


D. Biến đổi kiểu hình của kiểu gen, di truyền được và có lợi cho sinh vật.

Câu 21. Sơ đồ bên mô tả sự hình thành


A. trẻ đồng sinh khác trứng.


B. trẻ đồng sinh cùng trứng. 

C. sự hình thành một đứa trẻ.


D. sự phát triển của phôi binh thường ở người. 

Câu 22. Trình tự các khâu cơ bản của kĩ thuật di truyền là


A. tách ADN của tế bào cho và thể truyền → tạo ADN lai → chuyển ADN lai vào tế bào nhận.


B. chuyển ADN tái tổ hợp → tế bào cho và thể truyền → đưa ADN lai vào tế bào nhận.


C. đưa ADN lai vào tế bào nhận → hình thành tái tổ hợp → đưa vào sản xuất.


D. ghép ADN lai vào thể truyền → chuyển vào tế bào thể nhận → đưa ra sản xuất.

Câu 23. Đối với y học, di truyền học có vai trò


A. tìm hiểu nguyên nhân, phòng ngừa và điều trị một phần cho một số bệnh, tật di truyền bẩm sinh trên người.


B. giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chẩn đoán và dự phòng cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.


C. giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và chẩn đoán cho một số bệnh di truyền và một số bệnh tật bẩm sinh trên người.


D. giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế của một số bệnh di truyền trong những gia đình mang đột biến. 
Câu 24: Phương pháp nào dưới đây không được sử dụng trong nghiên cứu di truyền người?


A. Nghiên cứu tế bào.

B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh.

C. Nghiên cứu phả hệ.

D. Gây đột biến và lai tạo.

Câu 25. Người ta thường không dùng cơ thể lai 
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 để nhân giống là 

A. 
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 có khả năng sống thấp hơn so với các cá thể ở thế hệ P.


B. 
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 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân li.


C. 
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 thể hiện ưu thế lai có ích cho sản xuất.


D. 
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 tập trung được các tính trạng có lợi nhận từ bố mẹ.

Câu 26. Nguyên tắc của nhân bản vô tính ở động vật là


A. chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.


B. chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xôma (2n), kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.


C. chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.


D. chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích tế bào trứng phát triền thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.

Câu 27. Ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là


A. di truyền.
B. di truyền y học tư vấn.


C. giải phẫu học.
D. di truyền và sinh lí học.

Câu 28. Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là


A. tạo ra một số lượng cây giống sạch bệnh trong thời gian ngắn.


B. chủ động công việc tạo các giống cây trồng từ phòng thí nghiệm. 

C. vận chuyển giống đi xa được dễ dàng khi sản xuất.


D. giảm bớt được khâu bảo quản giống trước khi sản xuất.

Câu 29. Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích 

A. tạo dòng thuần.

B. tạo cơ thể lai.


C. tạo ưu thế lai.

D. tăng sức sống cho thế hệ sau.

Câu 30. Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải tiến hành


A. công nghệ gen.
B. công nghệ tế bào. 
C. công nghệ sinh học.
D. kĩ thuật gen
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